
Quý I
Lũy kế đến quý 

I
Dự toán

Cùng kỳ năm 

trước

A B 1 2 3 4=3/1 5

A TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN              25.100                6.150                6.150 24,5% 0,0%

I Thu nội địa              25.100                6.150                6.150 24,5% 0,0%

II Thu từ dầu thô 0,0% 0,0%

III Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 0,0% 0,0%

IV Thu viện trợ 0,0% 0,0%

B TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG            215.659              78.380              78.380 36,3% 0,0%

I Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp              21.310                5.828                5.828 27,3% 0,0%

1 Các khoản thu NSĐP hưởng 100%              16.550                5.509                5.509 33,3% 0,0%

2 Thuế giá trị gia tăng (phần NSĐP hưởng 30%) 0,0% 0,0%

3 Các khoản thu phân chia NSĐP theo tỷ lệ %                4.760                   319                   319 6,7% 0,0%

II Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên            194.349              53.042              53.042 27,3% 0,0%

1 Thu bổ sung cân đối            193.052              48.240              48.240 25,0% 0,0%

2 Thu bổ sung có mục tiêu                1.297                4.802                4.802 370,2% 0,0%

III Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang              19.510              19.510 0,0% 0,0%

IV Thu kết dư ngân sách năm trước 0,0% 0,0%

B TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG            215.659              45.351              45.351 21,0% 0,0%

I Chi cân đối ngân sách địa phương            214.362              45.025              45.025 21,0% 0,0%

1 Chi đầu tư phát triển                4.760                1.102                1.102 23,2% 0,0%

2 Chi thường xuyên            205.314              43.923              43.923 21,4% 0,0%

3 Dự phòng ngân sách                4.288 0,0% 0,0%

II

Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NSTW cho 

NSĐP                1.297                   326                   326 25,1% 0,0%

III Chi chuyển nguồn sang năm sau 0,0% 0,0%
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